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I. Giai đoạn 2016 - 2025     7.457,6 5.472,1   

Đất an ninh quốc phòng Bác Ái Phước Bình UBND xã PH 11,7 9,2 CQP&CAN Nghị quyết 61/2016/NQ-HĐND ngày 
19/12/2016 của HĐND tỉnh 

Đất an ninh quốc phòng Bác Ái Phước Bình UBND xã PH 1,9 1,9 CQP&CAN Quy hoạch sử dụng đất Bác Ái 

Đất an ninh quốc phòng Bác Ái Phước Đại Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến PH 12,9 1,3 CQP&CAN Nghị quyết 61/2016/NQ-HĐND ngày 

19/12/2016 của HĐND tỉnh 

Đất an ninh quốc phòng Bác Ái Phước Tân Trại giam Sông Cái SX 280,9 230,4 CQP&CAN 
Văn bản số 413/UBND-QHXD ngày 
06/02/2012; văn bản 2066/BCA-H41 ngày 
15/7/2011 của Bộ Công an 

Đất an ninh quốc phòng Bác Ái Phước 
Thành 

Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Sắt PH 4,9 4,9 CQP&CAN Quyết định 239/QĐ-BTL ngày 04/02/2016 của 

Tư lệnh Quân khu 5 

Đất an ninh quốc phòng Bác Ái Phước Tiến Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến SX 69,1 43,2 CQP&CAN Nghị quyết 61/2016/NQ-HĐND ngày 

19/12/2016 của HĐND tỉnh 

Đất an ninh quốc phòng Bác Ái Phước Tiến Trại giam Sông Cái SX 9,5 9,5 CQP&CAN 
Văn bản số 413/UBND-QHXD ngày 
06/02/2012; văn bản 2066/BCA-H41 ngày 
15/7/2011 của Bộ Công an 

Đất an ninh quốc phòng Bác Ái Phước 
Trung UBND xã PH 11,7 3,5 CQP&CAN Quyết định 239/QĐ-BTL ngày 04/2/2016 của 

Tư lệnh Quân khu 5 

Đất an ninh quốc phòng Thuận Bắc Công Hải Vườn quốc gia 
Núi Chúa ĐD 1,1 1,1 CQP&CAN Văn bản số 711/UBND-KT của UBND Thuận 

Bắc 

Đất an ninh quốc phòng Thuận Bắc Lợi Hải Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Trâu PH 6,8 6,8 CQP&CAN Văn bản số 5350/UBND-KT của UBND tỉnh và 

văn bản số 2220/UBND-KT ngày 18/6/2009 
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Đất an ninh quốc phòng Thuận Bắc Lợi Hải Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Trâu SX 0,1 0,1 CQP&CAN Quyết định 239/QĐ-BTL ngày 4/2/2016 

của Tư lệnh Quân khu 5 

Đất an ninh quốc phòng Thuận Bắc Phước Chiến Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Trâu PH 0,8 0,8 CQP&CAN Văn bản số 711/UBND-KT của UBND 

Thuận Bắc 

Đất an ninh quốc phòng Thuận Bắc Phước Kháng Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Trâu PH 147,8 66,8 CQP&CAN Quyết định 239/QĐ-BTL ngày 4/2/2016 

của Tư lệnh Quân khu 5 

Đất an ninh quốc phòng Thuận Nam Phước Diêm Ban QLR PHVB 
Thuận Nam PH 2,3 2,3 CQP&CAN Quyết định 239/QĐ-BTL ngày 4/2/2016 

của Tư lệnh Quân khu 5 
Khu du lịch Mũi Dinh - Cá Ná 
khu 5 Thuận Nam Phước Diêm Ban QLR PHVB 

Thuận Nam PH 23,0 23,0 DDT Quy hoạch sử dụng đất huyện Thuận Nam 

Khu du lịch sinh thái hồ Ba Bể Thuận Nam Phước Dinh Ban QLR PHVB 
Thuận Nam PH 23,9 21,9 DDT Văn bản 966/UBND-KGVX ngày 

22/3/2017 
Khu du lịch Resort Spa nho, 
trang trại trồng nho, nhà máy 
rượu vang nho Ninh Thuận 

Ninh Hải Vĩnh Hải UBND xã PH 22,6 5,7 DDT 
Được UBND tỉnh cấp GCN đăng ký đầu 
tư ngày 13/5/2009 và cấp điều chỉnh lần 
thứ nhất ngày 31/12/2013 

Đất giáo dục Ninh Hải Vĩnh Hải Vườn quốc gia 
Núi Chúa ĐD 0,1 0,1 DGD Quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Hải 

Cao tốc Bắc Nam Ninh Phước Phước Hữu Ban QLR PHĐN 
hồ Tân Giang SX 53,7 41,9 DGT 

Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 
01/3/2016; văn bản số 2713/UBND-
QHXD ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh 

Cao tốc Bắc Nam Thuận Bắc Công Hải Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Trâu PH 4,5 4,1 DGT 

Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 
01/3/2016; văn bản số 2713/UBND-
QHXD ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh 

Cao tốc Bắc Nam Thuận Bắc Lợi Hải Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Trâu PH 9,9 9,9 DGT 

Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 
01/3/2016; văn bản số 2713/UBND-
QHXD ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh 

Cao tốc Bắc Nam Thuận Bắc Lợi Hải Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Trâu SX 28,2 27,2 DGT 

Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 
01/3/2016; văn bản số 2713/UBND-
QHXD ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh 

Cao tốc Bắc Nam Thuận Nam Phước Hà Ban QLR PHĐN 
hồ Tân Giang PH 12,9 0,3 DGT 

Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 
01/3/2016; văn bản số 2713/UBND-
QHXD ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh 

Cao tốc Bắc Nam Thuận Nam Phước Hà Ban QLR PHĐN 
hồ Tân Giang SX 57,5 41,8 DGT 

Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 
01/3/2016; văn bản số 2713/UBND-
QHXD ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh 

Đường công Hải đi Ma Trai Thuận Bắc Công Hải Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Trâu PH 0,8 0,8 DGT 

Nghị quyết 62/2016/NQ-HĐND ngày 
19/12/2016; Nghị quyết 62/2016/NQ-
HĐND ngày 19/12/2016 
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Đường công Hải đi Ma Trai Thuận Bắc Phước 
Chiến 

Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Trâu PH 2,0 1,2 DGT 

Nghị quyết 62/2016/NQ-HĐND ngày 
19/12/2016; Nghị quyết 62/2016/NQ-
HĐND ngày 19/12/2016 

Đường đi kSX thôn Mã Tiền 
8m Bác Ái Phước Tiến Công ty TNHH 

MTV LN Tân Tiến SX 1,2 1,2 DGT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh 
Ninh Thuận đến 2020 

Đường đi Phước Kháng 10m Bác Ái Phước 
Trung UBND xã SX 0,4 0,2 DGT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh 

Ninh Thuận đến 2020 
Đường giao thông khu trung 
tâm huyện Bác Ái Phước Đại Ban QLR PHĐN 

hồ Sông Sắt PH 0,7 0,6 DGT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh 
Ninh Thuận đến 2020 

Đường giao thông khu trung 
tâm huyện Bác Ái Phước Đại Ban QLR PHĐN 

hồ Sông Sắt SX 5,2 5,2 DGT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh 
Ninh Thuận đến 2020 

Đường khu trung tâm xã 
Phước Tân Bác Ái Phước Tân Công ty TNHH 

MTV LN Tân Tiến SX 7,9 7,9 DGT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh 
Ninh Thuận đến 2020 

Đường liên xã Phước Đại - 
Phước Tân Bác Ái Phước Đại Ban QLR PHĐN 

hồ Sông Sắt SX 0,8 0,8 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 
23/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận 

Đường liên xã Phước Đại - 
Phước Tân Bác Ái Phước Đại Công ty TNHH 

MTV LN Tân Tiến PH 3,0 1,5 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 
23/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận 

Đường liên xã Phước Đại - 
Phước Tân Bác Ái Phước Tân Công ty TNHH 

MTV LN Tân Tiến SX 0,4 0,4 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 
23/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận 

Đường liên xã Phước Đại - 
Phước Tân Bác Ái Phước 

Thắng 
Công ty TNHH 

MTV LN Tân Tiến PH 3,9 0,2 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 
23/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận 

Đường liên xã Phước Đại - 
Phước Tân Bác Ái Phước Tiến Công ty TNHH 

MTV LN Tân Tiến PH 3,2 1,4 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 
23/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận 

Đường liên xã Phước Đại - 
Phước Tân Bác Ái Phước Tiến Công ty TNHH 

MTV LN Tân Tiến SX 0,7 0,7 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 
23/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận 

Đường liên xã Phước Tân - 
Phước tiến Bác Ái Phước Tân Công ty TNHH 

MTV LN Tân Tiến SX 1,4 1,4 DGT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh 
Ninh Thuận đến 2020 

Đường nội đồng vào KSX 
suối Lưỡi Mẫu 6m Bác Ái Phước Tân Trại giam Sông Cái SX 0,2 0,2 DGT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh 

Ninh Thuận đến 2020 

Đường SX thôn Mã Tiền đi 
Trà Co 1 Bác Ái Phước Tiến Công ty TNHH 

MTV LN Tân Tiến SX 2,0 1,2 DGT 
Nghị quyết 61/2016/NQ-HĐND, 
61/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân 
dân tỉnh ngày 19/12/2016 

Đường thôn Ma Rớ + Đá Ba 
Cái Bác Ái Phước 

Thành 
Ban QLR PHĐN 

hồ Sông Sắt PH 0,8 0,8 DGT Quyết định 1492/QĐ-UBND ngày 
20/10/2014 của UBND huyện Bác Ái 

Đường tỉnh lộ 705 LG 
27,5m Bác Ái Phước 

Trung UBND xã SX 0,0 0,0 DGT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh 
Ninh Thuận đến 2020 

Đường từ Quán Thẻ đi sông 
Biêu (H53) Thuận Nam Nhị Hà Ban QLR PHĐN 

hồ Tân Giang SX 1,1 1,1 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 
23/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận 
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Đường từ Quán Thẻ đi sông 
Biêu (H53) Thuận Nam Phước Hà Ban QLR PHĐN 

hồ Tân Giang SX 0,2 0,1 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 
23/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận 

Đường từ Quán Thẻ đi sông 
Biêu (H53) Thuận Nam Phước 

Minh 
Ban QLR PHVB 

Thuận Nam PH 0,1 0,1 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 
23/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận 

Đường từ TTHC huyện đến 
đường ven biển (H52) Thuận Nam Phước Dinh Ban QLR PHVB 

Thuận Nam SX 7,0 6,0 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 
23/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận 

Đường từ TTHC huyện đến 
đường ven biển (H52) Thuận Nam Phước Nam Ban QLR PHVB 

Thuận Nam PH 0,9 0,9 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 
23/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận 

Đường vào bãi rác nghĩa địa 
Ma Lâm Bác Ái Phước Tân Công ty TNHH 

MTV LN Tân Tiến PH 0,0 0,0 DGT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh 
Ninh Thuận đến 2020 

Đường vào thủy điện Tân Mỹ Bác Ái Phước Tân Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến SX 0,3 0,3 DGT 

Quyết định số 4223/QĐ-BNN-XD ngày 
31/12/2007; Quyết định số 2543/QĐ-BCT 
ngày 28/5/2009 

Mở rộng quốc lộ 27B Bác Ái Phước Đại Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Sắt PH 7,1 2,4 DGT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh 

Ninh Thuận đến 2020 

Mở rộng quốc lộ 27B Bác Ái Phước Đại Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Sắt SX 0,6 0,6 DGT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh 

Ninh Thuận đến 2020 

Mở rộng quốc lộ 27B Bác Ái Phước Tân Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến SX 0,9 0,3 DGT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh 

Ninh Thuận đến 2020 

Mở rộng quốc lộ 27B Bác Ái Phước 
Thắng 

Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến SX 0,5 0,5 DGT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh 

Ninh Thuận đến 2020 

Mở rộng quốc lộ 27B Bác Ái Phước 
Thành 

Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Sắt PH 4,1 3,2 DGT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh 

Ninh Thuận đến 2020 

Mở rộng quốc lộ 27B Bác Ái Phước 
Thành 

CtyTNHHTMXDSXT
R Thuận Hưng Thịnh SX 0,9 0,9 DGT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh 

Ninh Thuận đến 2020 

Mở rộng quốc lộ 27B Bác Ái Phước Tiến Công ty TNHH MTV 
LN Tân Tiến SX 10,6 6,6 DGT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh 

Ninh Thuận đến 2020 

NĐ thôn Suối Khô 4 Bác Ái Phước 
Chính 

Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Sắt PH 0,0 0,0 DGT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh 

Ninh Thuận đến 2020 
NĐ thôn Suối Khô 6 (nối 
DH1) Bác Ái Phước 

Chính 
Ban QLR PHĐN 

hồ Sông Sắt SX 0,8 0,8 DGT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh 
Ninh Thuận đến 2020 

TL 706 Bác Ái Phước 
Thành 

Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Sắt PH 8,6 8,6 DGT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh 

Ninh Thuận đến 2020 

TL 706 Bác Ái Phước 
Thành 

Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Trâu PH 3,6 3,5 DGT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh 

Ninh Thuận đến 2020 

Trà Co đi Phước Hòa Bác Ái Phước Hòa UBND xã SX 0,2 0,2 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 
23/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận 
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Trà Co đi Phước Hòa Bác Ái Phước Tân Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến SX 2,5 2,2 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 

23/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận 

Trà Co đi Phước Hòa Bác Ái Phước Tân Trại giam Sông Cái SX 0,2 0,2 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 
23/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận 

Trà Co đi Phước Hòa Bác Ái Phước Tiến Công ty TNHH MTV 
LN Tân Tiến SX 0,2 0,2 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 

23/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận 
Tuyến đường sắt cao tốc 
Nha Trang - TP Hồ Chí Minh Thuận Bắc Công Hải Ban QLR PHĐN 

hồ Sông Trâu PH 12,9 11,8 DGT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh 
Ninh Thuận đến 2020 

Tuyến đường sắt cao tốc 
Nha Trang - TP Hồ Chí Minh Thuận Bắc Công Hải Ban QLR PHĐN 

hồ Sông Trâu SX 5,8 5,7 DGT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh 
Ninh Thuận đến 2020 

Tuyến đường sắt cao tốc 
Nha Trang - TP Hồ Chí Minh Thuận Bắc Lợi Hải Ban QLR PHĐN 

hồ Sông Trâu PH 0,0 0,0 DGT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh 
Ninh Thuận đến 2020 

Tuyến đường sắt cao tốc 
Nha Trang - TP Hồ Chí Minh Thuận Nam Phước Minh Ban QLR PHVB 

Thuận Nam PH 37,3 11,5 DGT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh 
Ninh Thuận đến 2020 

DT 707 Bác Ái Phước Bình Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến SX 2,9 1,1 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 

23/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận 

DT 707 Bác Ái Phước Bình UBND xã PH 6,6 3,9 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 
23/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận 

DT 707 Bác Ái Phước Bình Vườn quốc gia 
Phước Bình ĐD 8,0 5,7 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 

23/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận 

DT 707 Bác Ái Phước Hòa Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến PH 20,9 8,8 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 

23/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận 

DT 707 Bác Ái Phước Hòa UBND xã PH 11,5 9,8 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 
23/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận 

DT 707 Bác Ái Phước Hòa UBND xã SX 1,1 0,8 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 
23/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận 

DT 707B Bác Ái Phước Thắng Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Sắt PH 0,6 0,1 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 

23/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận 

DT 707B Bác Ái Phước Thắng Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Sắt SX 4,2 0,6 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 

23/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận 

DT 707B Bác Ái Phước Thắng Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến SX 1,4 0,8 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 

23/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận 

DT 707B Bác Ái Phước Tiến Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến PH 3,5 2,2 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 

23/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận 

DT 707B Bác Ái Phước Tiến Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến SX 3,3 3,2 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 

23/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận 

DT 707B Ninh Sơn Mỹ Sơn UBND xã PH 0,1 0,1 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 
23/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận 
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DT 707B Ninh Sơn Mỹ Sơn UBND xã SX 0,9 0,7 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của 
UBND tỉnh Ninh Thuận 

DT 708 Ninh Sơn Hòa Sơn UBND xã SX 2,7 1,6 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của 
UBND tỉnh Ninh Thuận 

DT 708 Ninh Sơn Mỹ Sơn Công ty TNHH 
MTV LN Ninh Sơn PH 0,5 0,2 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

DT 708 Ninh Sơn Mỹ Sơn UBND xã SX 2,9 1,9 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của 
UBND tỉnh Ninh Thuận 

DT 709 Ninh Sơn Hòa Sơn Công ty TNHH 
MTV LN Ninh Sơn SX 8,0 0,1 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

DT 709 Ninh Sơn Ma Nới Công ty TNHH 
MTV LN Ninh Sơn PH 21,1 4,2 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

DT 709 Ninh Sơn Ma Nới Công ty TNHH 
MTV LN Ninh Sơn SX 17,9 2,6 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

DT 709 Thuận Nam Phước Hà Ban QLR PHĐN 
hồ Tân Giang PH 28,6 4,3 DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 
Đường Phước Tân - Phước 
Hòa Bác Ái Phước Hòa UBND xã SX 0,3 0,3 DGT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Ninh Thuận 

đến 2020 
Đường Phước Tân - Phước 
Hòa Bác Ái Phước Tân Công ty TNHH 

MTV LN Tân Tiến SX 3,8 3,8 DGT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Ninh Thuận 
đến 2020 

Đường Phước Tân - Phước 
Hòa Bác Ái Phước Tân Trại giam Sông Cái SX 0,5 0,5 DGT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Ninh Thuận 

đến 2020 

Đường Phước Đại - Phước 
Trung Bác Ái Phước 

Chính 
Ban QLR PHĐN 

hồ Sông Sắt PH 3,7 2,3 DGT 
Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 
của HĐND tỉnh; Quyết định số 2181/QĐ-UBND 
ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh 

Đường Phước Đại - Phước 
Trung Bác Ái Phước 

Chính 
Ban QLR PHĐN 

hồ Sông Sắt SX 3,5 3,5 DGT 
Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 
của HĐND tỉnh; Quyết định số 2181/QĐ-UBND 
ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh 

Đường Phước Đại - Phước 
Trung Bác Ái Phước Đại Ban QLR PHĐN 

hồ Sông Sắt PH 0,6 0,6 DGT 
Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 
của HĐND tỉnh; Quyết định số 2181/QĐ-UBND 
ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh 

Đường Phước Đại - Phước 
Trung Bác Ái Phước 

Trung UBND xã PH 0,2 0,2 DGT 
Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 
của HĐND tỉnh; Quyết định số 2181/QĐ-UBND 
ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh 

Đường Phước Đại - Phước 
Trung Bác Ái Phước 

Trung UBND xã SX 1,6 0,5 DGT 
Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 
của HĐND tỉnh; Quyết định số 2181/QĐ-UBND 
ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh 
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TTHC xã Tri Hải Ninh Hải Tri Hải UBND xã PH 0,1 0,1 DGT Quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Hải 

Đường đi Phước Thắng Bác Ái Phước 
Chính 

Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Sắt PH 0,0 0,0 DGT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Ninh 

Thuận đến 2020 

Đường đi Phước Thắng Bác Ái Phước 
Chính 

Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Sắt SX 4,4 1,5 DGT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Ninh 

Thuận đến 2020 

Đường đi Phước Thắng Bác Ái Phước 
Thắng 

Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Sắt SX 4,3 0,7 DGT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Ninh 

Thuận đến 2020 
Đường (Ma Ty) Phước Tân - 
(Suối Rua) Phước Tiến Bác Ái Phước Tân Công ty TNHH 

MTV LN Tân Tiến SX 0,8 0,8 DGT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Ninh 
Thuận đến 2020 

Đường (Ma Ty) Phước Tân - 
(Suối Rua) Phước Tiến Bác Ái Phước Tiến Công ty TNHH MTV 

LN Tân Tiến PH 0,4 0,4 DGT Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Ninh 
Thuận đến 2020 

Khu vui chơi, giải trí Ninh Hải Tri Hải UBND xã PH 0,2 0,2 DKV Quy hoạch sử dụng đất của huyện Ninh Hải 

Khu vui chơi, giải trí Ninh Hải Vĩnh Hải Vườn quốc gia 
Núi Chúa ĐD 0,6 0,3 DKV Quy hoạch sử dụng đất của huyện Ninh Hải 

Điện gió 10 Thuận Bắc Công Hải Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Trâu PH 0,3 0,3 DNL 

Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 
của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 
2574/QĐ-BCT ngày 23/4/2013 

Điện gió 10 Thuận Bắc Lợi Hải Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Trâu PH 0,7 0,7 DNL 

Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 
của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 
2574/QĐ-BCT ngày 23/4/2013 

Điện gió 9 Thuận Nam Phước Dinh Ban QLR PHVB 
Thuận Nam SX 995,1 830,3 DNL 

Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 
của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 
2574/QĐ-BCT ngày 23/4/2013 

Điện gió Công Hải Thuận Bắc Công Hải UBND xã SX 26,8 6,8 DNL 
Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 
của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 
2574/QĐ-BCT ngày 23/4/2013 

Điện gió Công Hải Thuận Bắc Công Hải Vườn quốc gia 
Núi Chúa ĐD 154,7 136,7 DNL 

Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 
của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 
2574/QĐ-BCT ngày 23/4/2013 

Điện gió HanBaRam 1 Thuận Bắc Lợi Hải Vườn quốc gia 
Núi Chúa ĐD 0,2 0,2 DNL 

Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 
của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 
2574/QĐ-BCT ngày 23/4/2013 

Điện gió Trung Nam Bác Ái Phước Bình UBND xã PH 0,0 0,0 DNL 
Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 
của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 
2574/QĐ-BCT ngày 23/4/2013 

Điện gió Trung Nam Bác Ái Phước Đại Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Sắt SX 0,1 0,1 DNL 

Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 
của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 
2574/QĐ-BCT ngày 23/4/2013 
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Điện gió Trung Nam Thuận Bắc Lợi Hải Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Trâu SX 1,7 1,7 DNL 

Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 
của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 
2574/QĐ-BCT ngày 23/4/2013 

Điện tích năng Bác Ái Bác Ái Phước Hòa Công ty TNHH 
 MTV LN Tân Tiến PH 60,4 0,8 DNL Văn bản số 263/TTg-KTN ngày 28/2/2014 

của Thủ tướng Chính phủ 

Điện tích năng Bác Ái Bác Ái Phước Tân Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến PH 23,8 0,3 DNL Văn bản số 263/TTg-KTN ngày 28/2/2014 

của Thủ tướng Chính phủ 

Điện tích năng Bác Ái Bác Ái Phước Tân Công ty TNHH MTV 
LN Tân Tiến SX 18,4 18,1 DNL Văn bản số 263/TTg-KTN ngày 28/2/2014 

của Thủ tướng Chính phủ 

Đường dây 220 kV 
Nha Trang - Tháp Chàm Bác Ái Phước 

Thành 
Ban QLR PHĐN 

hồ Sông Sắt PH 3,5 3,0 DNL 

Văn bản 3794/UBND-KTN ngày 07/8/2014 
của UBND tỉnh về hướng tuyến 220Kv Nha 
Trang - Tháp Chàm; Quyết định số 428/QĐ-
TTg ngày 18/3/2016 

Đường dây 220 kV 
Nha Trang - Tháp Chàm Bác Ái Phước 

Thành 
Ban QLR PHĐN 

hồ Sông Trâu PH 2,5 2,3 DNL 

Văn bản 3794/UBND-KTN ngày 07/8/2014 
của UBND tỉnh về hướng tuyến 220Kv Nha 
Trang - Tháp Chàm; Quyết định số 428/QĐ-
TTg ngày 18/3/2016 

Đường dây 220 kV 
Nha Trang - Tháp Chàm Bác Ái Phước 

Thành 
Ban QLR PHĐN 

hồ Sông Trâu SX 3,8 3,8 DNL 

Văn bản 3794/UBND-KTN ngày 07/8/2014 
của UBND tỉnh về hướng tuyến 220Kv Nha 
Trang - Tháp Chàm; Quyết định số 428/QĐ-
TTg ngày 18/3/2016 

Đường dây 220 kV 
Nha Trang - Tháp Chàm Thuận Bắc Lợi Hải Ban QLR PHĐN 

hồ Sông Trâu PH 6,9 5,5 DNL 

Văn bản 3794/UBND-KTN ngày 07/8/2014 
của UBND tỉnh về hướng tuyến 220Kv Nha 
Trang - Tháp Chàm; Quyết định số 428/QĐ-
TTg ngày 18/3/2016 

Đường dây 220 kV 
Nha Trang - Tháp Chàm Thuận Bắc Lợi Hải Ban QLR PHĐN 

hồ Sông Trâu SX 3,2 3,2 DNL 

Văn bản 3794/UBND-KTN ngày 07/8/2014 
của UBND tỉnh về hướng tuyến 220Kv Nha 
Trang - Tháp Chàm; Quyết định số 428/QĐ-
TTg ngày 18/3/2016 

Đường dây 220 kV 
Nha Trang - Tháp Chàm Thuận Bắc Phước 

Chiến 
Ban QLR PHĐN 

hồ Sông Trâu PH 6,0 6,0 DNL 

Văn bản 3794/UBND-KTN ngày 07/8/2014 
của UBND tỉnh về hướng tuyến 220Kv Nha 
Trang - Tháp Chàm; Quyết định số 428/QĐ-
TTg ngày 18/3/2016 

Đường dây 220 kV 
Nha Trang - Tháp Chàm Thuận Bắc Phước 

Chiến 
Ban QLR PHĐN 

hồ Sông Trâu SX 6,7 5,9 DNL 

Văn bản 3794/UBND-KTN ngày 07/8/2014 
của UBND tỉnh về hướng tuyến 220Kv Nha 
Trang - Tháp Chàm; Quyết định số 428/QĐ-
TTg ngày 18/3/2016 
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Đường dây 220 kV 
Nha Trang - Tháp Chàm Thuận Bắc Phước 

Kháng 
Ban QLR PHĐN 

hồ Sông Trâu PH 4,7 2,5 DNL 

Văn bản 3794/UBND-KTN ngày 07/8/2014 của 
UBND tỉnh về hướng tuyến 220Kv Nha Trang - 
Tháp Chàm; Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 
18/3/2016 

Đường dây 220 kV Nha 
Trang - Tháp Chàm Thuận Bắc Phước 

Kháng 
Ban QLR PHĐN 

hồ Sông Trâu SX 1,4 0,6 DNL 

Văn bản 3794/UBND-KTN ngày 07/8/2014 của 
UBND tỉnh về hướng tuyến 220Kv Nha Trang - 
Tháp Chàm; Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 
18/3/2016 

Đường dây 22 kV đấu nối 
thủy điện Tân Mỹ 1 Bác Ái Phước Tân Công ty TNHH 

MTV LN Tân Tiến SX 0,5 0,5 DNL 

Quyết định 72/QĐ-BQL-NT ngày 26/01/2010 của 
BQLDA XD TL7 về việc phê duyệt KT và dự toán 
công trình đầu mối hồ chưa nước sông Cái và đập 
dâng Tân Mỹ; văn bản số 1125/TB-VPUB ngày 
24/7/2013 của về việc thông báo KL của Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh tại hội nghị nghe BC HT 22Kv 

Đường dây 22 kV phục vụ 
thi công thủy điện tích năng 
Bác Ái 

Bác Ái Phước Tân Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến SX 1,9 1,6 DNL Văn bản số 263/TTg-KTN ngày 28/2/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ 

Đường dây 22 kV phục vụ 
thi công thủy điện tích năng 
Bác Ái 

Bác Ái Phước Tiến Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến SX 0,4 0,2 DNL Văn bản số 263/TTg-KTN ngày 28/2/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ 

Đường dây 500 kV 
Vân Phong - Vĩnh Tân Bác Ái Phước 

Chính 
Ban QLR PHĐN 

hồ Sông Sắt PH 4,0 1,8 DNL 
Văn bản số 5053/UBND-KTN ngày 24/10/2013 
của UBND tỉnh; Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 
18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

Đường dây 500 kV 
Vân Phong - Vĩnh Tân Bác Ái Phước 

Chính 
Ban QLR PHĐN 

hồ Sông Sắt SX 4,8 4,8 DNL 
Văn bản số 5053/UBND-KTN ngày 24/10/2013 
của UBND tỉnh; Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 
18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

Đường dây 500 kV 
Vân Phong - Vĩnh Tân Bác Ái Phước 

Chính UBND xã PH 2,5 0,6 DNL 
Văn bản số 5053/UBND-KTN ngày 24/10/2013 
của UBND tỉnh; Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 
18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

Đường dây 500 kV 
Vân Phong - Vĩnh Tân Bác Ái Phước Đại Ban QLR PHĐN 

hồ Sông Sắt PH 17,4 1,6 DNL 
Văn bản số 5053/UBND-KTN ngày 24/10/2013 
của UBND tỉnh; Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 
18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

Đường dây 500 kV 
Vân Phong - Vĩnh Tân Bác Ái Phước Đại Ban QLR PHĐN 

hồ Sông Sắt SX 5,8 4,5 DNL 
Văn bản số 5053/UBND-KTN ngày 24/10/2013 
của UBND tỉnh; Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 
18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

Đường dây 500 kV 
Vân Phong - Vĩnh Tân Bác Ái Phước Đại Công ty TNHH 

MTV LN Tân Tiến PH 2,5 0,6 DNL 
Văn bản số 5053/UBND-KTN ngày 24/10/2013 
của UBND tỉnh; Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 
18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
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Đường dây 500 kV 
Vân Phong - Vĩnh Tân Bác Ái Phước 

Thành 
Ban QLR PHĐN 

hồ Sông Sắt PH 15,5 4,8 DNL 
Văn bản số 5053/UBND-KTN ngày 24/10/2013 
của UBND tỉnh; Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 
18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

Đường dây 500 kV 
Vân Phong - Vĩnh Tân Bác Ái Phước 

Thành 
CtyTNHHTMXDSX 

TR Thuận Hưng Thịnh SX 2,2 1,4 DNL 
Văn bản số 5053/UBND-KTN ngày 24/10/2013 
của UBND tỉnh; Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 
18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

Đường dây 500 kV 
Vân Phong - Vĩnh Tân Ninh Phước Phước Hữu Ban QLR PHĐN 

hồ Tân Giang PH 0,5 0,5 DNL 
Văn bản số 5053/UBND-KTN ngày 24/10/2013 
của UBND tỉnh; Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 
18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

Đường dây 500 kV 
Vân Phong - Vĩnh Tân Ninh Phước Phước Hữu Ban QLR PHĐN 

hồ Tân Giang SX 9,3 5,2 DNL 
Văn bản số 5053/UBND-KTN ngày 24/10/2013 
của UBND tỉnh; Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 
18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

Đường dây 500 kV 
Vân Phong - Vĩnh Tân Ninh Phước Phước Thái UBND xã SX 1,5 1,3 DNL 

Văn bản số 5053/UBND-KTN ngày 24/10/2013 
của UBND tỉnh; Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 
18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

Đường dây 500 kV 
Vân Phong - Vĩnh Tân Thuận Nam Cà Ná Ban QLR PHVB 

Thuận Nam PH 1,4 1,4 DNL 
Văn bản số 5053/UBND-KTN ngày 24/10/2013 
của UBND tỉnh; Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 
18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

Đường dây 500 kV 
Vân Phong - Vĩnh Tân Thuận Nam Phước Hà Ban QLR PHĐN 

hồ Tân Giang SX 6,1 2,0 DNL 
Văn bản số 5053/UBND-KTN ngày 24/10/2013 
của UBND tỉnh; Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 
18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

Đường dây 500 kV 
Vân Phong - Vĩnh Tân Thuận Nam Phước 

Minh 
Ban QLR PHVB 

Thuận Nam PH 6,2 5,6 DNL 
Văn bản số 5053/UBND-KTN ngày 24/10/2013 
của UBND tỉnh; Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 
18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

Đường vào hồ thủy điện tích 
Năng Bác Ái Phước Hòa Công ty TNHH 

MTV LN Tân Tiến PH 23,7 0,4 DNL Văn bản số 263/TTg-KTN ngày 28/2/2014 của Thủ 
tướng Chính phủ 

Đường vào hồ thủy điện tích 
Năng Bác Ái Phước Tân Công ty TNHH 

MTV LN Tân Tiến PH 6,2 0,1 DNL Văn bản số 263/TTg-KTN ngày 28/2/2014 của Thủ 
tướng Chính phủ 

Thủy điện Tân Mỹ 1 Bác Ái Phước Tân Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến SX 2,6 2,6 DNL 

QĐ 72/QĐ-BQL-NT ngày 26/1/2010 của BQLDA 
XD TL7 về việc phê duyệt KT và dự toán công 
trình đầu mối hồ chưa nước sông Cái và đập dâng 
Tân Mỹ; văn bản số 1125/TB-VPUB ngày 
24/7/2013 của về việc thông báo KL của Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh tại hội nghị nghe BC HT 22Kv 

ĐMT Bắc ái 9 Bác Ái Phước Đại Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Sắt PH 0,5 0,2 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Bắc ái 9 Bác Ái Phước 
Thành 

Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Sắt PH 2,5 0,2 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 
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ĐMT Bắc ái 3 Bác Ái Phước 
Thành 

Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Sắt PH 27,2 20,5 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Bắc ái 1 Bác Ái Phước Hòa UBND xã PH 1,4 1,4 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 
UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Bắc ái 1 Bác Ái Phước Hòa UBND xã SX 0,6 0,6 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 
UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Bắc ái 1 Ninh Sơn Lâm Sơn UBND xã SX 0,0 0,0 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 
UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Bắc ái 4 Bác Ái Phước 
Trung UBND xã SX 29,9 29,9 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Bắc ái 5 Bác Ái Phước 
Trung UBND xã PH 5,3 5,3 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Bắc ái 5 Bác Ái Phước 
Trung UBND xã SX 0,2 0,2 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Bắc ái 10 Thuận Bắc Phước 
Kháng 

Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Trâu PH 0,4 0,4 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Ninh Phước 4 Ninh Phước Phước Vinh Ban QLR PHĐN 
hồ Tân Giang SX 15,4 15,4 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Ninh Phước 4 Ninh Phước Phước Vinh UBND xã PH 4,1 4,1 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 
UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Ninh Phước 4 Ninh Phước Phước Vinh UBND xã SX 93,8 93,8 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 
UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Ninh Phước 2 Ninh Phước Phước Hữu Ban QLR PHĐN 
hồ Tân Giang SX 0,7 0,7 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Ninh Phước 2 Ninh Phước Phước Thái UBND xã SX 4,3 0,9 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 
UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Ninh Phước 3 Ninh Phước Phước Hữu Ban QLR PHĐN 
hồ Tân Giang SX 157,6 137,4 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Thuận Nam 7 Thuận Nam Phước Hà Ban QLR PHĐN 
hồ Tân Giang PH 0,5 0,5 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Thuận Nam 13 Thuận Nam Nhị Hà Ban QLR PHĐN 
hồ Tân Giang PH 0,3 0,3 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Thuận Nam 13 Thuận Nam Nhị Hà Ban QLR PHĐN 
hồ Tân Giang SX 51,4 47,5 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Thuận Nam 11 Thuận Nam Nhị Hà Ban QLR PHĐN 
hồ Tân Giang SX 52,1 44,8 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Thuận Nam 15 Thuận Nam Phước 
Minh 

Ban QLR PHVB 
Thuận Nam PH 0,1 0,1 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 
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ĐMT Thuận Nam 3 Thuận Nam Phước 
Minh 

Ban QLR PHVB 
Thuận Nam PH 0,2 0,2 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Thuận Nam 4 Thuận Nam Phước Dinh Ban QLR PHVB 
Thuận Nam PH 295,3 278,7 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Thuận Nam 4 Thuận Nam Phước Dinh Ban QLR PHVB 
Thuận Nam SX 203,6 179,6 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Thuận Nam 24 Thuận Nam Phước Dinh Ban QLR PHVB 
Thuận Nam SX 81,8 79,4 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Thuận Nam 24 Thuận Nam Phước Nam Ban QLR PHVB 
Thuận Nam PH 5,0 5,0 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Thuận Nam 5 Thuận Nam Phước 
Minh 

Ban QLR PHVB 
Thuận Nam PH 4,7 4,7 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Thuận Nam 22 Thuận Nam Phước Dinh Ban QLR PHVB 
Thuận Nam SX 8,4 8,4 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Thuận Nam 25 Thuận Nam Phước Dinh Ban QLR PHVB 
Thuận Nam SX 186,4 136,1 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Thuận Nam 26 Thuận Nam Phước Dinh Ban QLR PHVB 
Thuận Nam SX 192,0 121,6 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Thuận Nam 8 Thuận Nam Phước Hà Ban QLR PHĐN 
hồ Tân Giang SX 40,0 40,0 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Bắc ái 8 Bác Ái Phước Tân Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến SX 8,2 8,2 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Bắc ái 8 Bác Ái Phước Tiến Công ty TNHH  
MTV LN Tân Tiến PH 2,0 2,0 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Bắc ái 2 Bác Ái Phước Tân Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến SX 120,1 119,0 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Ninh Sơn 9 Ninh Sơn Hòa Sơn UBND xã SX 48,2 41,5 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 
UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Ninh Sơn 9 Ninh Sơn Mỹ Sơn Công ty TNHH 
MTV LN Ninh Sơn PH 9,1 3,5 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Ninh Sơn 9 Ninh Sơn Mỹ Sơn UBND xã SX 23,4 10,4 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 
UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Ninh Sơn 5 Ninh Sơn Mỹ Sơn UBND xã SX 107,5 86,5 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 
UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Ninh Sơn 11 Ninh Sơn Mỹ Sơn UBND xã SX 130,1 58,2 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 
UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Ninh Sơn 6 Ninh Sơn Mỹ Sơn UBND xã SX 53,5 35,0 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 
UBND tỉnh Ninh Thuận 
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ĐMT Ninh Sơn 12 Ninh Sơn Mỹ Sơn UBND xã PH 18,6 8,7 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 
UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Ninh Sơn 12 Ninh Sơn Mỹ Sơn UBND xã SX 7,7 5,5 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 
UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Thuận Bắc 3 Thuận Bắc Phước Chiến Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Trâu SX 4,1 2,1 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Thuận Bắc 4 Thuận Bắc Lợi Hải Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Trâu PH 1,4 1,4 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

TN 8 Thuận Nam Phước Hà Ban QLR PHĐN 
hồ Tân Giang SX 0,2 0,2 DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 
Hệ thống kênh cấp II, III 
Sông Biêu Thuận Nam Nhị Hà Ban QLR PHĐN 

hồ Tân Giang SX 5,9 5,9 DTL Nghị quyết 61/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 của 
HĐND tỉnh 

Hệ thống thủy lợi phục vụ 
sản xuất thôn Xóm Bằng, xã 
Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc 

Thuận Bắc Bắc Sơn Vườn quốc gia 
Núi Chúa ĐD 0,4 0,4 DTL Quyết định số 3040/QĐ-UBND ngày 5/12/2014; Quyết 

định số 1234/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND tỉnh 

Hồ Bãi Hời Ninh Hải Vĩnh Hải Vườn quốc gia 
Núi Chúa ĐD 9,3 1,7 DTL 

Thông báo số 557/TB-VPUB ngày 09/4/2015; văn bản số 
5378/BNN-TCTL ngày 30/6/2017 của Bộ NN&PTNT; 
văn bản số 174/TTr-SNNPTNT ngày 17/8/2017 

Hồ Đa Mây Bác Ái Phước Bình UBND xã PH 17,0 12,6 DTL 
Thông báo số 557/TB-VPUB ngày 09/4/2015; văn bản số 
5378/BNN-TCTL ngày 30/6/2017 của Bộ NN&PTNT; 
văn bản số 174/TTr-SNNPTNT ngày 17/8/2017 

Hồ Đa Mây Bác Ái Phước Bình Vườn quốc gia 
Phước Bình ĐD 53,5 49,7 DTL 

Thông báo số 557/TB-VPUB ngày 09/4/2015; văn bản số 
5378/BNN-TCTL ngày 30/6/2017 của Bộ NN&PTNT; 
văn bản số 174/TTr-SNNPTNT ngày 17/8/2017 

Hồ Đông Nha Thuận Bắc Bắc Sơn Vườn quốc gia 
Núi Chúa ĐD 17,6 17,6 DTL 

Thông báo số 557/TB-VPUB ngày 09/4/2015; văn bản số 
5378/BNN-TCTL ngày 30/6/2017 của Bộ NN&PTNT; 
văn bản số 174/TTr-SNNPTNT ngày 17/8/2017 

Hiện trạng là hồ chứa nước Bác Ái Phước Tân Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến SX 1,2 1,2 DTL  

Hiện trạng là hồ chứa nước Thuận Nam Phước Hà Ban QLR PHĐN 
hồ Tân Giang SX 3,3 3,3 DTL  

Hồ Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Công ty TNHH 
MTV LN Ninh Sơn PH 61,5 38,4 DTL 

Thông báo số 557/TB-VPUB ngày 09/4/2015; văn bản số 
5378/BNN-TCTL ngày 30/6/2017 của Bộ NN&PTNT; 
văn bản số 174/TTr-SNNPTNT ngày 17/8/2017 

Hồ Ma Nới Ninh Sơn Ma Nới Công ty TNHH 
MTV LN Ninh Sơn SX 25,4 14,0 DTL 

Thông báo số 557/TB-VPUB ngày 09/4/2015; văn bản số 
5378/BNN-TCTL ngày 30/6/2017 của Bộ NN&PTNT; 
văn bản số 174/TTr-SNNPTNT ngày 17/8/2017 
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Hồ Ô Căm Bác Ái Phước 
Trung UBND xã PH 13,8 12,0 DTL 

Thông báo số 557/TB-VPUB ngày 09/4/2015; 
văn bản số 5378/BNN-TCTL ngày 30/6/2017 
của Bộ NN&PTNT; văn bản số 174/TTr-
SNNPTNT ngày 17/8/2017 

Hồ Rẻ Quạt Ninh Hải Vĩnh Hải UBND xã PH 1,0 0,1 DTL 

Thông báo số 557/TB-VPUB ngày 09/4/2015; 
văn bản số 5378/BNN-TCTL ngày 30/6/2017 
của Bộ NN&PTNT; văn bản số 174/TTr-
SNNPTNT ngày 17/8/2017 

Hồ Rẻ Quạt Ninh Hải Vĩnh Hải Vườn quốc gia 
Núi Chúa ĐD 3,2 0,2 DTL 

Thông báo số 557/TB-VPUB ngày 09/4/2015; 
văn bản số 5378/BNN-TCTL ngày 30/6/2017 
của Bộ NN&PTNT; văn bản số 174/TTr-
SNNPTNT ngày 17/8/2017 

Hồ sinh thái Kiền Kiền Thuận Bắc Bắc Sơn Vườn quốc gia 
Núi Chúa ĐD 3,4 1,4 DTL 

Thông báo số 557/TB-VPUB ngày 09/4/2015; 
văn bản số 5378/BNN-TCTL ngày 30/6/2017 
của Bộ NN&PTNT; văn bản số 174/TTr-
SNNPTNT ngày 17/8/2017 

Hồ sinh thái Kiền Kiền Thuận Bắc Lợi Hải Vườn quốc gia 
Núi Chúa ĐD 4,7 1,2 DTL 

Thông báo số 557/TB-VPUB ngày 09/4/2015; 
văn bản số 5378/BNN-TCTL ngày 30/6/2017 
của Bộ NN&PTNT; văn bản số 174/TTr-
SNNPTNT ngày 17/8/2017 

Hồ Sông Than Ninh Sơn Hòa Sơn Công ty TNHH 
MTV LN Ninh Sơn SX 565,2 145,0 DTL 

Thông báo số 557/TB-VPUB ngày 09/4/2015; 
văn bản số 5378/BNN-TCTL ngày 30/6/2017 
của Bộ NN&PTNT; văn bản số 174/TTr-
SNNPTNT ngày 17/8/2017 

Hồ Sông Than Ninh Sơn Ma Nới Công ty TNHH 
MTV LN Ninh Sơn PH 2,1 1,2 DTL 

Thông báo số 557/TB-VPUB ngày 09/4/2015; 
văn bản số 5378/BNN-TCTL ngày 30/6/2017 
của Bộ NN&PTNT; văn bản số 174/TTr-
SNNPTNT ngày 17/8/2017 

Hồ Tầm Ngân Ninh Sơn Lâm Sơn Ban QLR PH 
KrôngPha PH 4,7 3,9 DTL 

Thông báo số 557/TB-VPUB ngày 09/4/2015; 
văn bản số 5378/BNN-TCTL ngày 30/6/2017 
của Bộ NN&PTNT; văn bản số 174/TTr-
SNNPTNT ngày 17/8/2017 

Kênh thủy lợi Tân Mỹ giai đoạn 2 Ninh Sơn Mỹ Sơn UBND xã PH 7,6 5,2 DTL Quyết định số 4223/QĐ_BNN-XD ngày 
31/12/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

Đất có di tích, thắng cảnh Ninh Hải Tri Hải UBND xã PH 0,1 0,1 DTT Quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Hải 

Công ty CP SX công nghệ cao Bác Ái Phước Tiến Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến SX 60,1 32,9 NKH Văn bản số 1521/VPUB-KT ngày 26/5/2017 

của Văn phòng UBND tỉnh 
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Dự án nông nghiệp công nghệ cao 
Nhị Hà Thuận Nam Nhị Hà Ban QLR PHĐN 

hồ Tân Giang SX 172,7 169,7 NKH Văn bản số 2464/UBND-TCD ngày 23/6/2017 
của UBND tỉnh 

Làng Thanh niên lập nghiệp Bác Ái Phước Đại Ban QLR PHĐN hồ 
Sông Sắt PH 20,1 16,6 NKH Theo văn bản số 3185/UBND-QHXD ngày 

05/7/2012 của UBND tỉnh 

Làng Thanh niên lập nghiệp Bác Ái Phước Đại Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Sắt SX 419,7 407,5 NKH Theo văn bản số 3185/UBND-QHXD ngày 

05/7/2012 của UBND tỉnh 

Làng Thanh niên lập nghiệp Bác Ái Phước Đại Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến PH 2,0 1,2 NKH Theo văn bản số 3185/UBND-QHXD ngày 

05/7/2012 của UBND tỉnh 

Dự án khai hoang đất SXNN thuộc 
TK 105A, Ma Nới, Ninh Sơn Ninh Sơn Ma Nới Công ty TNHH 

MTV LN Ninh Sơn PH 35,0 5,6 NKH 
Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 09/8/2016 
HĐND huyện Ninh Sơn; văn bản 178/TTr-
UBND 23/8/2016 UBND huyện Ninh Sơn 

Nghĩa trang Thái An Ninh Hải Vĩnh Hải Vườn quốc gia 
Núi Chúa ĐD 1,3 1,0 NTD Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh 

Hải đến 2020 

Nghĩa trang xã Phước Kháng Thuận Bắc Phước 
Kháng 

Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Trâu PH 3,7 3,7 NTD Quy hoạch sử dụng đất huyện Thuận Bắc đến 

2020 

Nghĩa trang Tân Mỹ Ninh Sơn Mỹ Sơn UBND xã PH 0,2 0,2 NTD Quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Sơn đến 
2020 

Nghĩa trang Ma Nới (Hà Dài) Ninh Sơn Ma Nới Công ty TNHH 
MTV LN Ninh Sơn PH 1,9 0,2 NTD Đề nghị UBND xã 

Nghĩa địa Xóm Đèn Thuận Bắc Công Hải UBND xã SX 2,7 0,4 NTD Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Ninh 
Thuận đến 2020 

Nghĩa trang mở rộng thôn Tân Lập Ninh Sơn Hòa Sơn Công ty TNHH 
MTV LN Ninh Sơn SX 3,0 1,8 NTD Quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Sơn đến 

2020 

Nghĩa trang Ma Nới (thôn Do) Ninh Sơn Ma Nới Công ty TNHH 
MTV LN Ninh Sơn SX 1,2 0,3 NTD Đề nghị UBND xã 

Nghĩa trang Ma Lâm Bác Ái Phước Tân Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến PH 1,0 0,6 NTD Văn bản 253/TB-VPUB ngày 28/7/2017 của 

UBND tỉnh 
Nghĩa trang 2 thôn (Ma Ty - Đá 
Trắng, Phước Tân) Bác Ái Phước Tân Công ty TNHH 

MTV LN Tân Tiến SX 2,0 0,2 NTD Văn bản 253/TB-VPUB ngày 28/7/2017 của 
UBND tỉnh 

Nghĩa trang Phước Đại Bác Ái Phước Đại Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Sắt SX 5,0 5,0 NTD Văn bản 253/TB-VPUB ngày 28/7/2017 của 

UBND tỉnh 

Nghĩa trang Suối Rua Bác Ái Phước Tiến Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến SX 2,1 2,1 NTD Văn bản 253/TB-VPUB ngày 28/7/2017 của 

UBND tỉnh 

Nghĩa trang Phước Thành Bác Ái Phước 
Thành 

Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Sắt PH 2,5 2,5 NTD Văn bản 253/TB-VPUB ngày 28/7/2017 của 

UBND tỉnh 

Đề nghị của UBND xã, chủ rừng Bác Ái Phước Bình Vườn quốc gia 
Phước Bình ĐD 30,4 20,7 ONT  

Đề nghị của UBND xã, chủ rừng Ninh Hải Tri Hải UBND xã PH 5,2 5,2 ONT  
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Đề nghị của UBND xã, chủ rừng Thuận Bắc Phước Chiến Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Trâu PH 18,2 18,2 ONT  

Đề nghị của UBND xã, chủ rừng Thuận Bắc Phước Kháng Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Trâu PH 3,0 3,0 ONT  

Khu dân cư Vĩnh Hy Ninh Hải Vĩnh Hải Vườn quốc gia 
Núi Chúa ĐD 3,8 1,1 ONT Quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Hải 

Đất ở Ninh Hải Vĩnh Hải Vườn quốc gia 
Núi Chúa ĐD 0,2 0,1 ONT Quy hoạch sử dụng đất huyệnNinh Hải 

Mở rộng khu dân cư Ninh Hải Tri Hải UBND xã PH 1,7 1,7 ONT  

Nhà máy chế biến tinh bột mì Bác Ái Phước Tiến Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến SX 30,1 10,2 SKC 

Văn bản số 3992/UBND-KTN ngày 
13/10/2015 và văn bản số 4277/UBND-
KT ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh 

Cụm công nghiệp Phước Tiến Bác Ái Phước Tiến Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến SX 40,1 25,5 SKK Quyết định 53/QĐ-UBND ngày 

14/01/2016 của UBND tỉnh 

Khu công nghiệp Cà Ná Thuận Nam Phước Diêm Ban QLR PHVB 
Thuận Nam PH 147,5 147,5 SKK 

Ban QLCDA KCN đã gửi VB tới các 
Bộ KHĐT, XD, TC, TNMT và các bộ 
đã có ý kiến trả lời 

Khu công nghiệp Cà Ná Thuận Nam Phước Minh Ban QLR PHVB 
Thuận Nam PH 28,2 28,2 SKK 

Ban QLCDA KCN đã gửi văn bản tới 
các Bộ KH&ĐT, XD, TC, TN&MT và 
các bộ đã có ý kiến trả lời 

Quy hoạch phân khu xây dựng cảng tổng 
hợp Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận Thuận Nam Phước Diêm Ban QLR PHVB 

Thuận Nam PH 4,0 4,0 SKK Quy hoạch phân khu xây dựng cảng 
tổng hợp Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận 

Công ty TNHH Vạn Phú Lộc Thuận Bắc Lợi Hải Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Trâu PH 0,0 0,0 SKS Giấy phép khai thác khoáng sản số 

16/GP-UBND ngày 08/6/2016 

Đá chẻ Thuận Bắc Lợi Hải Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Trâu PH 0,3 0,3 SKS Quyết định 70/2012/QĐ-UBND ngày 

06/12/2012 của UBND tỉnh 

Đá chẻ Thuận Bắc Lợi Hải Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Trâu SX 67,1 67,1 SKS Quyết định 70/2012/QĐ-UBND ngày 

06/12/2012 của UBND tỉnh 
Mỏ đá granite ốp lát Mavieck, xã Phước 
Dinh, huyện Thuận Nam (Công ty Cổ 
phần Thành Kim) 

Thuận Nam Phước Dinh Ban QLR PHVB 
Thuận Nam SX 10,6 10,6 SKS Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 

29/01/2011 của UBND tỉnh 

Mỏ đá granite ốp lát Mavieck, xã Phước 
Dinh, huyện Thuận Nam (Công ty Cổ 
phần Nam Châu Sơn Ninh Thuận) 

Thuận Nam Phước Dinh Ban QLR PHVB 
Thuận Nam PH 24,5 24,5 SKS Văn bản số 914/BTNMT-ĐCKS ngày 

06/3/2017 

Mỏ sa khoáng titan - Zircon thôn Sơn Hải, 
xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam (Công 
ty Cổ phần Vinaminco Ninh Thuận) 

Thuận Nam Phước Dinh Ban QLR PHVB 
Thuận Nam SX 156,4 112,2 SKS Giấy phép khai thác khoáng sản số 

775/GP-BTNMT ngày 07/4/2016 
 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Núi Mavieck, xã Phước Dinh, huyện 
Thuận Nam (Công ty TNHH xây dựng 
Long Thuận Phát) 

Thuận Nam Phước Dinh Ban QLR PHVB 
Thuận Nam PH 10,2 10,2 SKS Văn bản số 1255/UBND-KT ngày 

28/3/2013 

Sét gạch ngói Bác Ái Phước Thắng Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến SX 8,6 6,1 SKS Quyết định 70/2012/QĐ-UBND ngày 

06/12/2012 của UBND tỉnh 

Sét gạch ngói Bác Ái Phước Tiến Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến SX 75,7 67,7 SKS Quyết định 70/2012/QĐ-UBND ngày 

06/12/2012 của UBND tỉnh 

Vật liệu san lấp Bác Ái Phước Tân Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến SX 0,3 0,3 SKS Quyết định 70/2012/QĐ-UBND ngày 

06/12/2012 của UBND tỉnh 

Vật liệu san lấp Bác Ái Phước Tiến Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến SX 24,4 24,4 SKS Quyết định 70/2012/QĐ-UBND ngày 

06/12/2012 của UBND tỉnh 

Vật liệu san lấp Ninh Sơn Hòa Sơn Công ty TNHH 
MTV LN Ninh Sơn SX 35,5 13,4 SKS Quyết định 70/2012/QĐ-UBND ngày 

06/12/2012 của UBND tỉnh 

Vật liệu san lấp Ninh Sơn Lâm Sơn Ban QLR phòng hộ 
KrôngPha PH 28,0 27,0 SKS Quyết định 70/2012/QĐ-UBND ngày 

06/12/2012 của UBND tỉnh 

Vật liệu san lấp Thuận Bắc Lợi Hải Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Trâu PH 55,5 55,5 SKS Quyết định 70/2012/QĐ-UBND ngày 

06/12/2012 của UBND tỉnh 

Vật liệu san lấp Thuận Nam Phước Minh Ban QLR PHVB 
Thuận Nam PH 5,5 4,0 SKS Quyết định 70/2012/QĐ-UBND ngày 

06/12/2012 của UBND tỉnh 

Vật liệu san lấp Thuận Nam Phước Nam Ban QLR PHVB 
Thuận Nam PH 9,5 9,5 SKS Quyết định 70/2012/QĐ-UBND ngày 

06/12/2012 của UBND tỉnh 
Khoáng sản vật liệu san lấp - Khu vực 
Phước Chính Bác Ái Phước Chính Ban QLR PHĐN 

hồ Sông Sắt PH 58,9 6,2 SKS Quyết định số 70/2012/QĐ-UBND 
ngày 06/12/2012 của UBND tỉnh 

Khoáng sản đá xây dựng - Khu vực Núi 
Gió (Công ty TNHH Sông Trà) Ninh Sơn Mỹ Sơn UBND xã SX 38,8 0,8 SKS Quyết định 299/QĐ-UBND ngày 

29/01/2010 của UBND tỉnh 
Khoáng sản đá xây dựng Núi Cô Lô (Tây 
Ka Rôm) Thuận Bắc Công Hải Ban QLR PHĐN 

hồ Sông Trâu SX 35,2 30,6 SKS Quyết định số 527/QĐ-UBND 
ngày27/02/2009 của UBND tỉnh 

Khoáng sản đá chẻ xây dựng (Khu vực 2 
núi Bà Râu) Ninh Hải Vĩnh Hải Ban QLR PHĐN 

hồ Sông Trâu PH 0,3 0,3 SKS Quyết định số 70/2012/QĐ-UBND 
ngày 06/12/2012 của UBND tỉnh 

Khoáng sản đá chẻ xây dựng (Khu vực 2 
núi Bà Râu) Thuận Bắc Lợi Hải Ban QLR PHĐN 

hồ Sông Trâu PH 15,7 15,7 SKS Quyết định số 70/2012/QĐ-UBND 
ngày 06/12/2012 của UBND tỉnh 

Khoáng sản đá chẻ xây dựng (Khu vực 1 
núi Bà Râu) Thuận Bắc Lợi Hải Ban QLR PHĐN hồ 

Sông Trâu PH 47,3 47,3 SKS Quyết định số 70/2012/QĐ-UBND 
ngày 06/12/2012 của UBND tỉnh 

Khoáng sản đá xây dựng Núi Cô Lô Thuận Bắc Công Hải Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Trâu SX 32,0 31,8 SKS Quyết định số 527/QĐ-UBND 

ngày27/02/2009 của UBND tỉnh 
Khoáng sản đá xây dựng - Khu vực núi 
Ông Ngài Thuận Bắc Lợi Hải Ban QLR PHĐN 

hồ Sông Trâu SX 122,9 121,0 SKS Quyết định số 70/2012/QĐ-UBND 
ngày 06/12/2012 của UBND tỉnh 
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Khoáng sản đá ốp lát - Mỏ đá ốp lát Chà 
Bang (Công ty cổ phần khai thác chế biến 
khoáng sản Phan Rang) 

Thuận Nam Phước Nam Ban QLR PHVB 
Thuận Nam PH 11,4 11,4 SKS Quy hoạch khoáng sản phân tán nhỏ lẻ 

của tỉnh 

Khoáng sản đá xây dựng - Khu vực núi Chà 
Bang (Công ty cồ phần khoáng sản Pha Lê) Thuận Nam Phước Nam Ban QLR PHVB 

Thuận Nam SX 16,4 16,4 SKS Văn bản số 112/HĐND-VP ngày 
21/10/2010 của HĐND tỉnh 

Khoáng sản đá xây dựng - Khu vực núi Chà 
Bang (Công ty cổ phần xây dựng An Khánh) Thuận Nam Phước Nam Ban QLR PHVB 

Thuận Nam SX 15,9 15,9 SKS Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 
14/4/2010 của UBND tỉnh 

Khoáng sản vật liệu san lấp - Mỏ đất Tây núi 
Chà Bang (Công ty TNHH Vạn Phú Lộc) Thuận Nam Phước Minh Ban QLR PHVB 

Thuận Nam PH 1,1 1,0 SKS Giấy phép khai thác khoáng sản số 16/GP-
UBND ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh 

Khoáng sản đá chẻ xây dựng - Khu vực 
Quán Thẻ Thuận Nam Phước Minh Ban QLR PHVB 

Thuận Nam PH 7,9 7,9 SKS Quyết định số 70/2012/QĐ-UBND ngày 
06/12/2012 của UBND tỉnh 

Mỏ đá granite ốp lát - Phía Bắc Núi 
Mavieck (Công ty TNHH xây dựng thương 
mại Nam Khánh) 

Thuận Nam Phước Dinh Ban QLR PHVB 
Thuận Nam PH 25,3 25,3 SKS Văn bản số 112/HĐND-VP ngày 

21/10/2010 của HĐND tỉnh 

Mỏ đá grannite ốp lát Mavieck (Công ty cổ 
phần Nam Châu Sơn Ninh Thuận) Thuận Nam Phước Dinh Ban QLR PHVB 

Thuận Nam PH 1,0 1,0 SKS Văn bản số 914/BTNMT-DCKS ngày 
06/3/2017 của Bộ Tài nguyên và MT 

Mỏ đá granite ốp lát - Phía Đông Bắc Núi 
Mavieck (Công ty TNHH xây dựng thương 
mại Nam Khánh) 

Thuận Nam Phước Dinh Ban QLR PHVB 
Thuận Nam SX 1,1 1,1 SKS Văn bản số 112/HĐND-VP ngày 

21/10/2010 của HĐND tỉnh 

Khoáng sản đá xây dựng - Khu vực núi Tà 
Liên (Công ty TNHH Quang Lộc) Bác Ái Phước Đại Ban QLR PHĐN 

hồ Sông Sắt SX 17,0 4,2 SKS QĐ số 299/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 
của UBND tỉnh 

Khoáng sản vật liệu san lấp - Khu vực 
Phước Tiến Bác Ái Phước Tiến 

Công ty TNHH 
MTV LN Tân 

Tiến 
PH 35,7 24,1 SKS Quyết định số 70/2012/QĐ-UBND ngày 

06/12/2012 của UBND tỉnh 

Khoáng sản vật liệu san lấp - Khu vực 
Phước Tiến Bác Ái Phước Tiến Công ty TNHH 

MTV LN Tân Tiến SX 0,0 0,0 SKS Quyết định số 70/2012/QĐ-UBND ngày 
06/12/2012 của UBND tỉnh 

Mỏ đá Tà Năng (Công ty Thuận Thành) Bác Ái Phước Chính Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Sắt PH 3,1 1,0 SKS Văn bản số 387/TTg-KTN ngày 

18/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

Mỏ đá Tà Năng (Công ty Thuận Thành) Bác Ái Phước Chính Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Sắt SX 3,2 3,2 SKS Văn bản số 387/TTg-KTN ngày 

18/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

Mỏ đá Tà Năng (Công ty Thuận Thành) Bác Ái Phước Đại Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Sắt PH 12,8 7,7 SKS Văn bản số 387/TTg-KTN ngày 

18/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

Hiện trạng là hồ chứa nước Thuận Bắc Phước Kháng Ban QLR PHĐN 
 hồ Sông Trâu PH 0,6 0,6 SMN  

Đất thương mại Ninh Hải Vĩnh Hải Vườn quốc gia 
Núi Chúa ĐD 7,4 4,4 TMD Quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Hải 

Đất an ninh quốc phòng Bác Ái Phước Đại Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Sắt SX 0,2  CQP&

CAN 
Nghị quyết 61/2016/NQ-HĐND ngày 
19/12/2016 của HĐND tỉnh 
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Đất an ninh quốc phòng Bác Ái Phước Tân Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến SX 2,8  CQP 

&CAN 
Nghị quyết 61/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 
của HĐND tỉnh 

Di tích bẫy đá Pinăng Tắc Bác Ái Phước Bình Vườn quốc gia 
Phước Bình ĐD 1,5  DDT 

Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 
của HĐND tỉnh; Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 
19/5/2015 của UBND tỉnh 

Đường SX thôn Mã Tiền đi Trà Co 1 Bác Ái Phước Tân Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến SX 0,6  DGT Nghị quyết 61/2016/NQ-HĐND, 61/2016/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh ngày 19/12/2016 

DT 708 Ninh Sơn Hòa Sơn Công ty TNHH 
MTV LN Ninh Sơn SX 0,3  DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

DT 709 Ninh Sơn Hòa Sơn Công ty TNHH 
MTV LN Ninh Sơn PH 4,4  DGT Quyết định 2944/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

Đường dây 500 Kv Vân Phong - 
Vĩnh Tân Ninh Sơn Mỹ Sơn UBND xã PH 1,5  DNL 

Văn bản số 5053/UBND-KTN ngày 24/10/2013 
của UBND tỉnh; Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 
18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

Đường dây 500 Kv Vân Phong - 
Vĩnh Tân Ninh Sơn Mỹ Sơn UBND xã SX 0,8  DNL 

Văn bản số 5053/UBND-KTN ngày 24/10/2013 
của UBND tỉnh; Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 
18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

Đường vào hồ thủy điện tích Năng Bác Ái Phước Tân Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến SX 0,4  DNL Văn bản số 263/TTg-KTN ngày 28/2/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ 

ĐMT Ninh Sơn 9 Ninh Sơn Hòa Sơn Công ty TNHH 
MTV LN Ninh Sơn SX 0,2  DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận 

ĐMT Ninh Sơn 6 Ninh Sơn Mỹ Sơn UBND xã PH 0,1  DNL Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của 
UBND tỉnh Ninh Thuận 

Hồ Sông Than Ninh Sơn Hòa Sơn Công ty TNHH 
MTV LN Ninh Sơn PH 0,8  DTL 

Thông báo số 557/TB-VPUB ngày 09/4/2015; văn 
bản số 5378/BNN-TCTL ngày 30/6/2017 của Bộ 
NN&PTNT; văn bản số 174/TTr-SNNPTNT ngày 
17/8/2017 

Hồ Suối Sâu Ninh Hải Vĩnh Hải Vườn quốc gia 
Núi Chúa ĐD 4,5  DTL 

Thông báo số 557/TB-VPUB ngày 09/4/2015; văn 
bản số 5378/BNN-TCTL ngày 30/6/2017 của Bộ 
NN&PTNT; văn bản số 174/TTr-SNNPTNT ngày 
17/8/2017 

Hồ Thái An 1 Ninh Hải Vĩnh Hải Vườn quốc gia 
Núi Chúa ĐD 1,6  DTL 

Thông báo số 557/TB-VPUB ngày 09/4/2015; văn 
bản số 5378/BNN-TCTL ngày 30/6/2017 của Bộ 
NN&PTNT; văn bản số 174/TTr-SNNPTNT ngày 
17/8/2017 

Nghĩa trang Ma Nới (Tà Nôi) Ninh Sơn Ma Nới Công ty TNHH 
MTV LN Ninh Sơn SX 2,0  NTD Đề nghị UBND xã 
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Nghĩa trang Đồng Tròn - Vĩnh Hy Ninh Hải Vĩnh Hải Vườn quốc gia 
Núi Chúa ĐD 6,3  NTD Nghị quyết 61/2016/NQ-HĐND ngày 

19/12/2016 của HĐND tỉnh 

Nghĩa trang Ma Nới (thôn ú) Ninh Sơn Ma Nới Công ty TNHH 
MTV LN Ninh Sơn PH 0,3  NTD Đề nghị UBND xã 

Khoáng sản vật liệu san lấp - Khu 
vực Phước Chính Bác Ái Phước Chính UBND xã PH 1,4  SKS Quyết định số 70/2012/QĐ-UBND ngày 

06/12/2012 của UBND tỉnh 
Khoáng sản đá chẻ xây dựng - Khu 
vực Núi Rai Bác Ái Phước Trung UBND xã PH 1,8  SKS Quyết định số 70/2012/QĐ-UBND ngày 

06/12/2012 của UBND tỉnh 
Khoáng sản vật liệu san lấp - Khu 
vực Phước Tiến Bác Ái Phước Thắng Công ty TNHH 

MTV LN Tân Tiến PH 4,1  SKS Quyết định số 70/2012/QĐ-UBND ngày 
06/12/2012 của UBND tỉnh 

Nước sinh hoạt Ma Lâm Bác Ái Phước Tiến Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến PH 0,309  SMN Văn bản số 8121/BKHĐT-KTNN ngày 

03/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Nước sinh hoạt Ma Lâm Bác Ái Phước Tiến Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến SX 0,157  SMN Văn bản số 8121/BKHĐT-KTNN ngày 

03/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Diện tích nhỏ lẻ trong các dự án Bác Ái Phước Tân Công ty TNHH 
MTV LN Tân Tiến PH 0,2  RTN  

Diện tích nhỏ lẻ trong các dự án Ninh Sơn Quảng Sơn UBND xã SX 2,7  RTN  

Diện tích nhỏ lẻ trong các dự án Thuận Nam Nhị Hà Ban QLR PHĐN 
hồ Tân Giang SX 0,2  RTN  

Diện tích nhỏ lẻ trong các dự án Bác Ái Phước Thắng Ban QLR PHĐN 
hồ Sông Sắt SX 1,4  RTN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


